Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Tên Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Nam Tiên Hưng.
- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho các phòng ban thuộc Đảng ủy, HĐND, Ủy ban Nhân dân xã Nam Tiên Hưng.
- Tên dự toán: Mua sắm trang thiết bị cho các phòng ban thuộc Đảng ủy, HĐND, Ủy ban Nhân dân xã Nam Tiên Hưng.
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu chung:
- Cung cấp đúng và đủ số lượng theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.
- Yêu cầu về chất lượng: Nhà thầu cung cấp phải là hàng hóa loại mới 100%, được sản xuất trong năm 2025 trở về sau, đúng chủng loại và các yêu cầu kỹ thuật như trong hồ sơ mời thầu.
b) Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa:
- Nhà thầu phải nêu rõ xuất xứ của hàng hóa, ký mã hiệu, nhãn mác của sản phẩm và các tài liệu chứng minh kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.
- Hàng hóa phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; có tài liệu xác minh được nơi sản xuất, nơi xuất khẩu, nơi nhập khẩu, đơn vị nhập xuất, thời gian nhập khẩu khi Chủ đầu tư yêu cầu.
- Nguồn gốc xuất xứ: 
+ Đối với hàng hóa nhập khẩu: có giấy phép nhập khẩu hoặc hoặc giấy phép lưu hành do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc tài liệu chứng minh hàng hóa nhập khẩu không yêu cầu giấy phép, hoặc có tờ khai hải quan.
+ Đối với hàng hóa sản xuất trong nước có giấy phép sản xuất hoặc đăng ký sản xuất thể hiện trong giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.
- Thời gian giao hàng phải nằm trong bảng tiến độ đã nêu trong yêu cầu của HSMT.
Nhà thầu phải đảm bảo tính trung thực, chính xác trong việc thông tin về chất lượng hàng hóa của mình. Bên mời thầu sẽ khước từ tất cả các sản phẩm do nhà thầu cung cấp mà không có nguồn gốc rõ ràng, không đảm bảo chất lượng hoặc vi phạm các chính sách có liên quan do Nhà nước ban hành.
Ghi chú:  Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "ưu việt hơn" so với các yêu cầu tối thiểu. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh.
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ, nếu cụm từ “tương đương” được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.
c) Tiến độ thực hiện: 
Thời gian yêu cầu của HSMT tối đa là 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày lễ và ngày nghỉ) 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị
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	THIẾT BỊ VĂN PHÒNG
	
	
	
	

	1
	Máy photocopy
	Bộ
	01
	Chức năng: Photo - In  - Scan màu - Kết nối mạng.
Màn hình LCD cảm ứng màu 10.1 Inch (25.6cm).
Tốc độ copy/in: 30 tờ/phút.
Tốc độ scan: 73 trang/phút với ARDF 3033.
Khay chứa giấy tự động ngăn 1: 550 tờ. (Định lượng giấy từ 60-256 g/m2)
Khay chứa giấy tự động ngăn 2: 550 tờ. (Định lượng giấy từ 60-256 g/m2)
Khay đa năng (khay tay): 100 tờ. (Định lượng giấy từ 52-256 g/m2)
Khay giấy ra 500 tờ.
Khổ giấy: A5R - A3.
Độ phân giải copy: 600 x 600 dpi.
Độ phân giải in: 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi.
Dung lượng bộ nhớ Ram: 4GB.
Ổ cứng lưu trữ SSD: 128GB.
Bộ xử lý Intel E3930 1.3GHz(Dual Core).
Quản lý số lượng copy bằng ID: 1,000.
Chức năng in/scan/copy tất cả 2 mặt tự động.
RADF MR-3033: Tự động nạp & đảo mặt bản gốc 100 tờ.
In/Scan màu qua mạng Lan có dây: có sẵn.
Định dạng file scan: JPEG, TIFF-Multi/Single Page, PDF-Multi/Single Page, Slim PDF-Multi/Single Page, XPS-Multi/Single Page, Searchable PDF-Multi/Single Page, Searchable PDF/A-Multi/Single Page, DOCX-Multi/Single Page, XLSX-Multi/Single Page, PPTX-Multi/Single Page.
Tính năng quét 1 lần sao chụp nhiều lần.
Tính năng in dữ liệu trực tiếp từ thiết bị lưu trữ nhanh USB Flash.
Scan lưu file file đến thiết bị lưu trữ nhanh USB Flash.
Ngôn ngữ in: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG.
Sao chụp liên tục: 1-999 bản.
Phóng to, thu nhỏ: 25-400%.
Tính năng chia bộ điện tử.
Photo sách không cần đậy nắp.
Thời gian khởi động: 20s.
Bản photo đầu tiên: 4,3s
Điện năng tiêu thụ: 1.5Kw.
Công suất hàng tháng: 120.000 bản.
Hộp mực sử dụng lên đến 43.900 bản với độ phủ mực tiêu chuẩn.
Hệ điều hành hỗ trợ: Windows Server® 2012, 2012 R2, 2016, 2-19, 2022 Windows® 8.1,10,11, Macintosh® (macOS X 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12), Unix®, Linux.
Giao thức mạng: TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX® for Novell® Environments, EtherTalk for Macintosh®Environments.
- Kích thước tham khảo: 585 x 586 x 787 mm.
- Trọng lượng tham khảo: 55 kg.
	

	2
	Máy in 1 mặt
	Cái
	1
	Chức năng:In 1 mặt
Loại máy in: In laser trắng đen
Tốc độ in: 12 trang/phút
Thời gian in trang đầu tiên: 9 giây
Công suất in khuyến nghị: 200-800 trang/tháng
Khổ giấy in tối đa: A4
Độ phân giải: 2400 x 600 dpi
Khay nạp: 150 tờ
Khay chứa: 100 tờ
Bộ nhớ: 2MB
Kết nối: USB 2.0, LAN
Hệ điều hành hỗ trợ:Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 / 2016, Mac OS X 10.6.8 or later
Kích thước tham khảo: 370 x 251 x 217 mm
Trọng lượng tham khảo: 5.7 kg
	

	3
	Máy in đa năng
	Cái
	5
	Loại máy in: Máy in laser đen trắng
Chức năng: In/ Copy/ Scan
Khổ giấy: A4/A5
Bộ nhớ	256 Mb
Tốc độ in: Tốc độ in/copy : 28 trang / phút khổ A4 và 30 trang /phút khổ Letter
In đảo mặt: Có
ADF: Có
Độ phân giải: Độ phân giải : 600 dpi x 600 dpi
Cổng giao tiếp: USB/ LAN/ WIFI
Dùng mực: Sử dụng Cartridge 051 : 1.700 trang A4 với độ phủ mực tiêu chuẩn, mực theo máy 1.700 trang A4
Công nghệ in:Đa chức năng
Mô tả khác: Hỗ trợ in từ thiết bị di dộng: Canon PRINT Business, Canon Print Service, Google Cloud Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
Kích thước tham khảo: 390mm x 405mm x 375 mm
Trọng lượng tham khảo: 12,4 Kg
	

	4
	Máy quét Máy scan 
	Cái
	1
	Kích thước tài liệu (ADF): ADF dung lượng 100 trang
+ Công nghệ quét :Cảm biến hình ảnh liên hệ
+ Đèn chiếu sáng : LED
+ Chế độ quét giáy dài : – Lên đến 240 in./ 6096 mm (<200dpi, màu, in hai mặt)
– Lên đến 218 in./ 5530 mm (<300dpi, màu, in hai mặt)
– Lên đến 59 in./ 1490 mm (<600dpi, màu, in hai mặt)
+ Kích thước tài liệu: Tối thiểu. : 105 x 149 mm ( 2,54 x 5,86 inch )
Tối đa. : 297 x 432 mm (11,69 x 17 inch)
+ Kích thước tài liệu (Mặt phẳng):
Tối đa. : 297 x 419 mm (11,69 x 16,4 inch)
+ Tốc độ quét ADF: 80 PPM/ 160 IPM (màu,  300 dpi,)
+ Tốc độ quét mặt phẳng: 2/ 8 s (bao gồm backhome, 300 dpi, màu)
+ Độ dày của giấy: 60 ~ 105 g/m2 (16 ~ 28 lb.)
+ Độ phân giải quang học: 600 dpi
+ Độ phân giải đầu ra: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 and 1200 dpi
+ Định dạng đầu ra: B/W, greyscale, 24-bit color
+ Giao diện/Trình điều khiển: USB3.2 Gen 1×1/ TWAIN , ISIS
+ Input: AC 100-240V, 1.5A, 50-60Hz;
+ kích thước: Max. 640 x 532 x 433 mm (25.2 x 20.94 x 17.05 in.)
+ (Rộng x Sâu x Cao): Min. 585 x 499 x 198 mm (23.03 x 19.65 x 7.8 in.)
+ Cân nặng: 10 kg ( 22 lb.)
	

	5
	Máy Scan loại 1
	Cái
	5
	Loại máy Scan: Văn bản văn bản, hình ảnh
Khổ giấy Scan: Tối đa khổ A4
Bộ nhớ ram: 256 MB
Tốc độ Scan: Tối đa 35 ppm / 100 ipm (đen trắng, 300ppi)
Khay nạp bản gốc: 50 tờ giấy khổ 75 g / m²
Định rạng Scan: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIFF, Văn bản (.txt), Rich Text (rtf) và PDF
	

	6
	Máy Scan loại 2
	Cái
	1
	Loại máy: máy scan tài liệu di động
Cảm biến hình ảnh: CIS
Khổ giấy scan: tối đa A4, thẻ nhựa
Tốc độ Scan: 15 trang/phút (trắng đen), 10 trang/phút (màu, 200 dpi)
Khay nạp bản gốc: 20 tờ
Định dạng file scan: PDF, JPEG, TIFF, ...
Độ phân giải: tối đa 600 x 600 dpi
Chuẩn kết nối: USB 2.0, 3.0
Chức năng đặc biệt: scan 2 mặt tự động, scan thẻ nhựa, dùng nguồn trực tiếp từ máy tính
Hiệu suất làm việc: tối đa 500 trang/ngày
Kích thước tham khảo: 285 x 95 x 40 mm
Trọng lượng tham khảo: 1kg
	

	II
	ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
	
	
	
	

	7
	Điều hòa  9.000BTU 1 chiều có inverter
	Cái
	6
	Phạm vi hiệu quả: Dưới 15m2
Tiện ích: Tự khởi động lại khi có điện
Cơ chế bảo vệ an toàn kép phát hiện rò rỉ thông minh
Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
Cảm biến nhiệt độ
Chức năng tự động làm sạch 
Kiểu dáng: Điều hòa treo tường
Công suất: 1HP-9000 BTU
Khả năng lọc không khí: Màng lọc bụi
Công nghệ làm lạnh nhanh: Turbo
Sử dụng ga: R32
Loại điều hòa: 1 chiều Inverter
Kích thước - Khối lượng tham khảo dàn nóng:Dài 71 cm - Cao 45.5 cm - Dày 27.5 cm - Nặng 16 kg
Kích thước – Khối lượng tham khảo dàn lạnh:Dài 76.8 cm - Cao 28.7 cm - Dày 19.3 cm - Nặng 7,5 kg
	

	8
	Điều hòa  12.000BTU  1 chiều có inverter
	Cái
	4
	Phạm vi hiệu quả:: 15 - 20m2
Tiện ích: Tự khởi động lại khi có điện
Cơ chế bảo vệ an toàn kép phát hiện rò rỉ thông minh
Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
Công nghệ làm lạnh: Có
Chế độ Baby cho người già, trẻ nhỏ
Kiểu dáng: Điều hòa treo tường
Công suất: 1.5HP-12200 BTU
Khả năng lọc không khí: Lưới lọc bụi
Công nghệ làm lạnh nhanh: Turbo
Sử dụng ga: R32
Loại điều hòa: 1 chiều Inverter
Kích thước – Khối lượng tham khảo Dàn lạnh:Dài 76.8 cm - Cao 29.9 cm - Dày 20 cm - Nặng 8 kg
Độ ồn trung bình:	
Dàn lạnh 42/36/24 dB(A) - Dàn nóng 52/50/49 dB(A)
Kích thước - Khối lượng tham khảo dàn nóng:Dài 73.5 cm - Cao 45.5 cm - Dày 27.7 cm - Nặng 16 kg
	

	9
	Điều hòa 18.000BTU 1 chiều có inverter
	Cái
	5
	Công nghệ inverter: Có inverter
Công suất làm lạnh khoảng: 2 HP - 18.000 BTU
Công suất thực tế
Công suất làm lạnh 18.800 BTU/h
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30m² (từ 60 đến 80m³)
Kiểu dáng: Điều hòa treo tường
Loại Gas: R32
Công nghệ tiết kiệm điện
Công nghệ Inverter giúp điều hòa vận hành êm ái, tiết kiệm điện năng đáng kể
Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi
Màng lọc bụi
Kích thước - Khối lượng thảm khảo dàn lạnh: 960 x 222 x 310 mm mm. Khối lượng 10.5 kg
Kích thước - Khối lượng tham khảo dàn nóng: 797 x 310 x 530 mm Khối lượng dàn nóng : 21 kg
Tiện ích: Hẹn giờ bật tắt máy, Làm lạnh nhanh.
	

	10
	Điều hòa 18.000BTU 1 chiều non  inverter
	Cái
	1
	Công nghệ inverter: Non inverter
Công suất làm lạnh khoảng: 2 HP - 18.000 BTU
Công suất thực tế
Công suất làm lạnh 18.800 BTU/h
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 20 - 30m² (từ 60 đến 80m³)
Kiểu dáng: Điều hòa treo tường
Loại Gas: R32
Công nghệ tiết kiệm điện: Eco Sleep Mode
Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
Chức năng Tự động làm sạch: Có
Chế độ yên tĩnh
Dàn tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn
Kích thước - Khối lượng dàn lạnh: 920 x 230 x 310 mm mm
Khối lượng 10kg
Kích thước - Khối lượng dàn nóng: 868x60x349 mm
Khối lượng dàn nóng : 22 kg
Tiện ích: Hẹn giờ bật tắt máy. Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
	

	11
	Điều hòa 24.000BTU 1 chiều non  inverter
	Cái
	1
	Công nghệ inverter: Non inverter
Công suất làm lạnh khoảng: 2.5 HP - 24.000 BTU
Công suất làm lạnh: 24.000 BTU
Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Từ 30 - 40m² 
Kiểu dáng: Điều hòa treo tường
Loại Gas: R32
Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh
Chức năng Tự động làm sạch: Có
Cơ chế bảo vệ an toàn kép phát hiện rò rỉ thông minh. Tự khởi động lại khi có điện. Cảm biến nhiệt độ: Có
Dàn tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn
Kích thước - Khối lượng tham khảo dàn lạnh: 1091 x 237 x 328 mm (RxSxC).
Khối lượng 14kg
Kích thước - Khối lượng tham khảo dàn nóng: 880 x 310 x 655 mm (RxSxC).
Khối lượng dàn nóng : 64,5 kg
	

	III
	MÁY TÍNH
	
	
	
	

	12
	Máy tính để bàn
	Bộ
	24
	Máy vi tính để bàn thương hiệu Việt Nam đồng bộ (Khối CPU, Màn hình, Keyboard, Mouse cùng thương hiệu, lắp ráp tại Việt Nam) được sản xuất trên dây chuyền công nghiệp đạt chứng chỉ ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 17025:2017. Máy vi tính phải được công bố hợp quy theo Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT ban hành 16/05/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
- Bộ Vi xử lý: CPU Intel Core i3 12100 (Intel LGA1700 - 4 Core - 8 Thread )
- Bộ nhớ Ram: 16GB DDR4 Bus 3200mhz
Ổ cứng: SSD 256GB ; HDD 1TB
- Bo mạch chủ (Mainboard): Chipset Intel H610, Supports 12th Gen Intel® Core™ Processors(Socket 1700); S/p Core i7 + i5 + i3 + Pentium® Gold and Celeron® Processors; 04 x DDR4 DIMM upto 128GB; support dual channel DDR4 3200/2800/2666/2400 MHz; VGA & Sound & Intel® Gigabit onboard; 1 x Headphone; 1 x Microphone; 1 x PCIe x16 slot, 1 x PCIe x1 slot; 8 USB (04 x USB 3.2 port(s) (02 at back panel, 2 at midboard), 4 x USB 2.0 (2 at midboard, 2 at back panel); 4 x SATA 6.0 Gb/s Ports; 1 x M.2 Wifi; 1 x M.2 NVMe 2280; 1 x COM(upto 2 x com ports); 1 x TMP 2.0; Âm thanh: Realtek ALC897; 
- Cổng kết nối mặt sau: 2 x PS2 (keyboard and mouse) 4 x USB tương thích với USB2.0; 1 x USB, tương thích với USB 3.2 type A 5gb; 1 x USB, tương thích với USB 3.2 type C 5gb; 1 x cổng DP; 1 x cổng HDMI; 1 x VGA/ D-sup; 1 x DVI; 1 x cổng RJ45; 1 x Cổng âm thanh 3 trong 1 (Line In/Line Out/MIC IN) Onboard
- Kết nối mạng: có mạng LAN 10/100/1000Mbps 
- Card âm thanh: CH Audio 7.1
- Card màn hình: Intel ® UHD Graphics 730
- Thùng máy & Nguồn: Small Form Factor (SFF), sơn tĩnh điện, Cổng hết nối phía trước: Type C port, OTG mini port, Tích hợp phía trước 2 cổng USB 3.0, 1 cổng line out, 1 cổng Headphone, 1 cổng đọc thẻ nhớ 3 trong 1, có tay xách; 600W PSU (đồng bộ thương hiệu).
- Keyboard: USB standard Keyboard (đồng bộ thương hiệu)
- Mouse: USB Optical Mouse (đồng bộ thương hiệu)
- Màn hình: Màn 21,5" loại màn IPS, tần số quét 100Hz (Kích thước chuân màn hình: 21,5", Độ phân giải: 1920 x 1080 (Full HD), Góc nhìn: 178°/178°, độ sáng: 250cd/m² Số màu hiển thị: 16.7M, Tỉ lệ khung hình: 16:9 Wide. NTSC = 72%. Công nghệ: Less Blue Light, DRC, Free Sync, Aspect Ratio. Cổng kết nối: HDMI port, DP, USB -Type-C. Tích hợp Loa 2 x 3W (Đồng bộ thương hiệu với case máy tính)
- Hệ điều hành:  Windows 11 Pro Bản quyền chính hãng
- Bảo hành: 24 tháng, có thể tra cứu bảo hành bằng mã QR tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng
Tài liệu: Sách hướng dẫn sử dụng, Phiếu bảo hành của nhà sản xuất (QR Code), Dây và các thiết bị liên quan tới vận hành thiết bị theo tiêu chuẩn. Thùng máy tính còn nguyên niêm phong của nhà sản xuất
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	Máy Laptop 
	Bộ
	4
	CPU Intel Core i5-1334U (12MB, Up to 4.60GHz)
RAM 16GB DDR4 2667MHz ( 8GBx2)
SSD 512GB M.2 PCIe NVMe
VGA Intel UHD Graphics
Display 15.6 inch FHD, WVA, 120Hz, 250 nits, Anti-Glare, Non-Touch
Pin 3cell 41WHr
Color Platinum Silver (Bạc)
Weight 1.90 kg
OS Windows 11 Home SL + Microsoft Office Home 2024
	

	IV
	HÀNG HÓA KHÁC
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	Rèm che nắng văn phòng 
	m2
	40
	Thành phần: 100% Polyester
Khổ rộng: 300cm
Độ dày: 0.75mm (+- 5%)
Trọng lượng:  173g/m2 (+- 5%)
Độ lặp: Vải 145mm/Sheer 100mm
Độ Cản sáng: 95-98%
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	Máy lọc nước
	Cái
	3
	Chức năng: Nóng - ấm - lạnh
Điện áp: 220V 50-60Hz
Công suất làm lạnh: 210 W
Công suất làm nóng: 750 W
Hệ thống lọc: 4 cấp Nano Picogram (Lõi Sediment, Pre-Carbon, màng UF, Post carbon, )
Bình chứa nước nóng: 6 lít
Bình chứa nước lạnh: 4 lít
Kích thước: 1.270  x 410 x 420 (mm)
Nhiệt độ :  nóng 92 ~ 100 oC , lạnh: 6 ~ 30o C, ấm: 30 ~60 oC
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	Camera báo cháy
	Cái
	1
	a, HIỆU SUẤT PHÁT HIỆN 
Loại cảm biến: UV/IR² (Tia cực tím & Hồng ngoại kép)
Góc giám sát: 100° Ngang, 95° Dọc
Phạm vi phát hiện: Phát hiện đám cháy nhỏ trong khoảng cách 0-20m trong vòng 3s
Dải quang phổ: "• UV: 185 ~ 260 nm • IR: 4.1 ~ 4.6 µm"
Thời gian phản hồi < 5 giây (Có thể điều chỉnh từ 3-10 giây)
Khả năng chống báo giả "Miễn nhiễm với:
• Ánh sáng mặt trời trực tiếp
• Hàn hồ quang (ở khoảng cách > 3m)
• Tia chớp
• Bức xạ từ thân nhiệt, đèn Halogen"
b, THÔNG SỐ CAMERA  
Loại camera Camera kỹ thuật số màu (CMOS)
Độ phân giải: Tối thiểu 2 Mbpixel (VGA)
Góc quan sát: 120 độ
Tốc độ khung hình: Tối thiểu 15 fps (frames per second)
Tầm nhìn ban đêm: Hỗ trợ IR-cut filter
c, TÍN HIỆU CẢNH BÁO CHÁY 
Thông báo: Gửi tin nhắn và hình ảnh về ứng dụng điện thoại và màn hình cảnh báo.
Tín hiệu Analog: Hú còi và chớp đèn cảnh báo.
Tín hiệu số (Tùy chọn): RS-485 (Giao thức Modbus RTU) kết nối với hệ thống cứu hỏa.
d, ĐIỆN NĂNG 
Điện áp hoạt động 24 VDC (dải hoạt động 18 - 32 VDC)
Dòng tiêu thụ: Chế độ thường: ≤ 150mA. Chế độ báo động: ≤ 250mA"
Pin tích hợp Có USP đảm bảo thiết bị hoạt động ngay cả khi nguồn điện bị cắt do cháy
e, ĐẶC TÍNH VẬT LÝ 
Vật liệu vỏ: Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện (hoặc Thép không gỉ 316L)
Trọng lượng ~ 1.5 kg. Ngõ vào cáp: 2 x M20 (hoặc 3/4" NPT)
f, MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG 
Nhiệt độ hoạt động -40°C đến +75°C
Độ ẩm hoạt động 0% đến 95% RH (không ngưng tụ)
Cấp bảo vệ IP66 / IP67
g, CHỨNG NHẬN & TIÊU CHUẨN 
Tiêu chuẩn sản phẩm: EN54-10
Tiêu chuẩn an toàn phòng nổ (nếu cần): ATEX / IECEx
i, Bao gồm vật tư phụ lắp đặt hoàn thiện, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ.
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	Camera IP, bao gồm dây tín hiệu, vật tư, công lắp đặt
	Cái
	2
	Camera IP thân hồng ngoại 4.0MP dòng WizSense 2
Chuẩn nén H265+
Hỗ trợ công nghệ Starlight
Ống kính cố định 3.6mm, tầm xa hồng ngoại 80m
Hỗ trợ thẻ nhớ 256GB
Tích hợp mic
Chuẩn chống bụi, nước IP67
Chất liệu kim loại
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	Cổng nối mạng (đã bao gồm lắp đặt, cấu hình lại)
	Cái
	1
	Tốc độ LAN: Gigabit 1000Mbps
Số cổng: 16 Cổng
Cổng kết nối: 16x cổng RJ45 10/100/1000 Mbps
(Tự động thỏa thuận/MDI tự động/MDIX)
Switch cổng quang: Không tích hợp
Switch quản lý: Unmanaged Switch
Switch POE: Không tích hợp
Kiểu Switch: Switch Gigabit (1000Mbps)
Chất liệu vỏ: Vỏ Thép
Mô tả khác: Công nghệ năng lượng hiệu quả sáng tạo giúp tiết kiệm năng lượng
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	Thiết bị thu phát
	Cái
	1
	Băng tần Wifi: 2.4GHz IEEE 802.11n: Lên đến 600Mbps
Angten: 4 Ăng-ten ngoài
Cổng kết nối: 1 cổng WAN 100Mbps
4 cổng LAN 100Mbps
1 cổng DC In
Tốc độ LAN: 10/100Mbps
Chuẩn kết nối: Chuẩn N
Công nghệ Mesh: Không
Nhu cầu sử dụng: Gia đình
Số thiết bị truy cập: 20-30 User
Lắp đặt: Để bàn
Mô tả khác: Tương thích chuẩn kết nối IEEE 802.11b/g/n trên băng tần 2.4GHz
Tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 600Mbps
Sử dụng công nghệ MIMO nhằm nâng cao chất lượng truyền tải dữ liệu
Nút gạt Turbo với chức năng tăng vùng phủ sóng
Hỗ trợ DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP và L2TP
Chế độ bảo mật 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 và WPA-Mixed
Kết nối nhanh và dễ dàng với WPS
Hỗ trợ lọc IP, Port, MAC, URL và Port Forwarding
QoS giúp quản lý băng thông tốt hơn dựa trên IP
	


- Nhà thầu sẽ phải soạn một bảng tương tự để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào tuân thủ với các yêu cầu nêu trên kèm theo E-HSDT. 
- Nội hàm từ “tương đương” là tương đương với hàng hóa về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có).
- Mới 100% là vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu (nếu có) và phải phù hợp với chức năng công nghệ hiện đại, tiêu hao năng lượng điện thấp, vận hành an toàn, có tuổi thọ cao. 
- Yêu cầu kỹ thuật trên đây là yêu cầu kỹ thuật tối thiểu chi tiết của hàng hóa, nhà thầu phải chào đáp ứng yêu cầu này. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị, linh kiện, phụ kiện cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, mã hiệu, model hoặc số catalogue (nếu có) cụ thể để nhằm mục đích mô tả tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa mời thầu và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalô khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu kỹ thuật quy định trên (Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng chứng minh tương đương hoặc ưu việt hơn). 
- Hàng hóa và dịch vụ được cung cấp phải có xuất xứ rõ ràng bao gồm: Tên hãng sản xuất, Tên nước sản xuất, Tên và mã hiệu của thiết bị, năm sản xuất. Nếu hàng hóa được lắp đặt từ những chi tiết thiết bị do nhiều hãng (nhà máy) chế tạo thì phải có tài liệu chứng minh rằng bản thân hàng hóa gốc được lắp đặt từ những chi tiết, thiết bị đó chứ không phải là thiết bị thay thế. Ưu tiên những thiết bị được lắp ráp từ ít nguồn chi tiết, thiết bị nhất. 
- Yêu cầu xuất xứ hàng hóa phải đủ điều kiện chứng tỏ rằng: 
+ Hàng hóa được sản xuất mới 100%, năm sản xuất từ đáp ứng theo yêu cầu của từng loại theo yêu cầu. Hàng hóa được cung cấp phải là những thiết bị mới sản xuất, chưa qua sử dụng và phải phù hợp với chức năng công nghệ hiện đại, tiêu hao năng lượng điện thấp, vận hành an toàn, có tuổi thọ cao. 
+ Thiết bị được sản xuất theo tiêu chuẩn của Hãng sản xuất và phải phù hợp với các tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam khi nghiệm thu đưa vào sử dụng. 
- Nhà thầu cần nêu đầy đủ chi tiết các đặc tính kỹ thuật và có gửi kèm theo Catalogue của nhà sản xuất. 
- Nhà thầu cần nêu nội dung đào tạo, hướng dẫn sử dụng của thiết bị chào thầu. 
- Nhà thầu phải ghi rõ thời gian bảo hành/bảo trì thiết bị đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
1.3. Các yêu cầu khác: 
1.3.a. Kiểm định:
- Cung cấp các phiếu test kiểm tra thử nghiệm, kiểm định các thông số thiết bị chào thầu của đơn vị kiểm định được nhà nước cấp phép hoạt động và độc lập với chủ đầu tư, nhà thầu (nếu có yêu cầu của chủ đầu tư), chi phí duyệt mẫu và test thử nghiệm, kiểm định do nhà thầu chịu. 
1.3.b. Bảo hành, bảo trì:
- Dịch vụ bảo hành tận nơi trong thời gian tối thiểu từng loại thiết bị theo yêu cầu tại Mục 1.2.b Chương V thuộc E-HSMT (từ 01-02 năm tùy loại). 
- Bảo trì định kỳ 03 tháng/01 lần trong thời gian bảo hành và không tính phí bảo trì. 
1.3.c. Kiểm tra và thử nghiệm: 
- Sau khi mọi công tác cung cấp, lắp đặt đã hoàn tất và trước khi được chấp nhận lần cuối, Nhà thầu phải thực hiện các bước kiểm tra, kiểm nghiệm tại hiện trường theo đúng yêu cầu quy định trong các yêu cầu kỹ thuật cho từng hàng hóa. 
- Sau khi nghiên cứu hồ sơ nghiệm thu và thực địa, nếu thấy hàng hóa cung cấp, lắp đặt, test thử phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật quy định trong tài liệu hướng dẫn lắp đặt và các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất thì lập và ký biên bản nghiệm thu. 
- Nếu Chủ đầu tư nghiệm thu phát hiện thấy một số khiếm khuyết thì yêu cầu Nhà thầu tiến hành sửa chữa, hoàn chỉnh và hẹn ngày nghiệm thu lại. Nhà thầu phải nghiêm chỉnh thực hiện công việc khắc phục các khiểm khuyết trên đúng thời hạn. 
- Mọi sự cố xảy ra khi sử dụng hoặc do công tác lắp đặt, cài đặt, test thử không chính xác, do cẩu thả hoặc do những sai phạm khác trong quá trình lắp đặt, Nhà thầu phải tự sửa chữa theo quy định trong “Các yêu cầu kỹ thuật”, đến khi được chủ đầu tư xác nhận là đã đạt yêu cầu. 
- Trong trường hợp có những hư hỏng xảy ra, không đảm bảo việc sử dụng theo quy định, Chủ đầu tư có quyền không chấp nhận hàng hóa đó, được giữ lại tiền thanh toán với giá trị tương ứng theo hợp đồng, đến khi hoàn thành khắc phục đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.
Yêu cầu về bảo lãnh bảo hành: Nhà thầu có cam kết sẽ cung cấp bảo lãnh bảo hành hoặc chấp thuận để Chủ đầu tư giữ lại giá trị tiền tương ứng tỷ lệ bảo hành theo quy định. (nội dung tỷ lệ bảo hành/giá trị giữ lại sẽ được các bên xác định cụ thể tại bước thương thảo hoàn thiện hợp đồng).
Mục 2. Bản vẽ
Không có bản vẽ.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa.
- Kiểm tra các chứng từ hàng hóa.
- Kiểm định theo tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước (nếu có theo quy định).

